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1 Ban Giám đốc Nguyễn Duy Tân 0918185084 Giám đốc duytanbvag@gmail.com

2 Ban Giám đốc Lâm Võ Hùng 0913952208 Phó Giám đốc hungck2md@gmail.com

3 Ban Giám đốc Trần Văn Lời 0918565764 Phó Giám đốc Drloikhoak@gmail.com

4 Ban Giám đốc Phan Văn Bé 0913707108 Phó Giám đốc phanvanbeag@gmail.com

5 Ban Giám đốc Nguyễn Minh Hải 0918575544 Phó Giám đốc drminhhailx@gmail.com

6 Phòng Tổ chức cán bộ Dương Thị Thu Cúc 0916158788 Trưởng Phòng bsduongcucbvag@gmail.com

7 Phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Như Nguyện 0988049165 Phó Trưởng phòng nhunguyen0509@gmail.com

8 Phòng Kế hoạch tổng hợp Chung Trấn Phan 0974786876 Q. Trưởng phòng chungtranphan@gmail.com

9 Phòng Kế hoạch tổng hợp Tạ Hoàng Thanh Phụng 0907590028 Phó Trưởng phòng thtphung@gmail.com

10 Phòng Chỉ đạo tuyến và QLCL Nguyễn Kim Chi 0917187187 Trưởng Phòng kimchidsbvag@gmail.com

11 Phòng Chỉ đạo tuyến và QLCL Lê Minh Đạt 0916371236 Phó Trưởng phòng lmdat0288@gmail.com

12 Phòng Điều dưỡng Võ Thị Kim Thoa 989796791 Trưởng Phòng vtkimthoaag@gmail.com

13 Phòng Điều dưỡng Đỗ Minh Thái 0913821551 Phó Trưởng phòng dmthai69@gmail.com

14 Phòng Công tác xã hội Nguyễn Thị Phi Yến 0918166857 Trưởng Phòng phiyenk29@yahoo.com.vn

15 Phòng Công tác xã hội Trần Ngọc Hiền 0942777977 Phó Trưởng phòng Tnhien13kq@gmail.com

16 Phòng Vật tư y tế Nguyễn Quang Trình 0918665503 Trưởng Phòng ngquangtrinh@gmail.com

17 Phòng Vật tư y tế Ngô Thị Kiều Dung 0984333140 Phó Trưởng phòng kieudungbvag@gmail.com

18 Phòng Vật tư y tế Nguyễn Hữu Lộc 0916379911 Phó Trưởng phòng locdkag@gmail.com

19 Phòng Hành chánh quản trị Nguyễn Duy Khánh 0918084404 Trưởng Phòng khanhbvag@gmail.com

20 Phòng Hành chánh quản trị Hà Thị Nhứt Tâm 0919707012 Phó Trưởng phòng nhuttamha@gmail.com

21 Phòng Tài chính kế toán Trần Thị Kim Tiến 0918945304 Trưởng Phòng kimtienrhm@yahoo.com

22 Phòng Tài chính kế toán Lê Thị Tuyết Mai 0919315770 Phó Trưởng phòng tmaibvag@gmail.com

23 Khoa Khám bệnh Mai Thanh Bình 0913787222 Trưởng khoa bsmaibinh@gmail.com

24 Khoa Khám bệnh Nguyễn Thiện Tuấn 0903694171 Phó Trưởng khoa ngtuanmd70@gmail.com

25 Khoa Khám bệnh Đặng Văn Thạnh 0984204085 Điều dưỡng trưởng khoa thanhkkb@gmail.com

26 Khoa Hồi sức tích cực Phạm Ngọc Kiếu 0919303666 Trưởng khoa bskieu2016@gmail.com

            DANH SÁCH

CÔNG KHAI THÔNG TIN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

(Đính kèm công văn số 284/BVAG-TCCB ngày  22/03/2024)

SỞ Y TẾ AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM AN GIANG

mailto:duytanbvag@gmail.com
mailto:hungck2md@gmail.com
mailto:Drloikhoak@gmail.com
mailto:phanvanbeag@gmail.com
mailto:drminhhailx@gmail.com
mailto:bsduongcucbvag@gmail.com
mailto:nhunguyen0509@gmail.com
mailto:kimchidsbvag@gmail.com
mailto:phiyenk29@yahoo.com.vn
mailto:ngquangtrinh@gmail.com
mailto:kieudungbvag@gmail.com
mailto:khanhbvag@gmail.com
mailto:nhuttamha@gmail.com
mailto:kimtienrhm@yahoo.com
mailto:tmaibvag@gmail.com
mailto:bsmaibinh@gmail.com
mailto:ngtuanmd70@gmail.com
mailto:thanhkkb@gmail.com
mailto:bskieu2016@gmail.com


STT Khoa Phòng Họ và tên Số điện thoại Chức vụ hiện tại Hộp thư điện tử

27 Khoa Hồi sức tích cực Nguyễn Huỳnh Bích Phượng 0973457366 Phó Trưởng khoa phuongbvag@gmail.com

28 Khoa Hồi sức tích cực Nguyễn Văn Tuấn 0972773991 Điều dưỡng trưởng khoa nguyentuan1984ag@gmail.com

29 Khoa Hồi sức tích cực Ngoại Lê Hồ Tiến Phương 0987166034 Trưởng khoa bstienphuong@gmail.com

30 Khoa Hồi sức tích cực Ngoại Võ Văn Đức Khôi 0986867768 Phó Trưởng khoa bskhoibvdkttag@gmail.com

31 Khoa Hồi sức tích cực Ngoại Trần Thị Bé Thì 0913624209 Điều dưỡng trưởng khoa tranthibethi4202@gmail.com

32 Khoa cấp cứu Phạm Văn Kiểm 0913970927 Quyền Trưởng khoa pvkiem65@gmail.com

33 Khoa cấp cứu Trần Vũ Linh 0908999835 Phó Trưởng khoa linhtran99835@gmail.com

34 Khoa cấp cứu Huỳnh Ngọc Nhân 0918008502 Điều dưỡng trưởng khoa hnnhanag81@gmail.com

35 Khoa Tim Mạch lão học Đoàn Công Du 0988390911 Trưởng khoa duvy77@gmail.com

36 Khoa Tim Mạch lão học Phạm Huỳnh Minh Trí 0776989929 Phó trưởng khoa Phamhuynhminhtri@gmail.com

37 Khoa Tim Mạch lão học Phan Thị Mỹ Nhân 0917554527 Điều dưỡng trưởng khoa nhanphan4527@gmail.com

38 Khoa Phẩu thuật gây mê Trương Triều Phong 0918381315 Trưởng khoa drphong71@yadhoo.com.vn

39 Khoa Phẩu thuật gây mê Nguyễn Thị Kim Loan 0918738219 Phó trưởng khoa ngkloan78@gmail.com

40 Khoa Phẩu thuật gây mê Mạc Văn Quảng 0925984134 Điều dưỡng trưởng khoa macquang1979@gmail.com

41 Khoa Nội tiết Nguyễn Thành An 0919060667 Trưởng khoa thanhanendo@yahoo.com

42 Khoa Nội tiết Trần Thị Tiểu Thơ 0989700702 Phó trưởng khoa thobvag@gmail.com

43 Khoa Nội tiết Nguyễn Thị Phương Thùy 0965221776 Điều dưỡng trưởng khoa phuongthuybvag2016@gmail.com

44 Khoa Nội tổng hợp Trương Văn Lâm 0918061998 Trưởng khoa bslambvdk@gmail.com

45 Khoa Nội hô hấp Nguyễn Thái Bảo 0902454527 Phó trưởng khoa drthaibao@gmail.com

46 Khoa Nội hô hấp Nguyễn Thị Thơ 0834513165 Điều dưỡng trưởng khoa NGUYENTHO301185@GMAIL.COM

47 Khoa Nội A Trình Thị Tây Nam 0902332362 Phó Trưởng khoa tttaynam@gmail.com

48 Khoa Nội A La Thị Thúy Hằng 0918888433 Điều dưỡng trưởng khoa hangdkag@gmail.com

49 Khoa Nội tiêu hoá - huyết học Hồ Hiền Sang 0913197199 Trưởng khoa sangbvag@gmail.com

50 Khoa Nội tiêu hoá - huyết học Nguyễn Tấn Thành 0976675479 Phó trưởng khoa BSthanhbvag@gmail.com

51 Khoa Nội tiêu hoá - huyết học Bùi Thị Thanh Trúc 0916352110 Điều dưỡng trưởng khoa noitieuhoa2603@gmail.com

52 Khoa Nội thần kinh Mai Nhật Quang 0918375943 Trưởng khoa bsquangag@gmail.com

53 Khoa Nội thần kinh Trần Thanh Phong 0989281295 Phó trưởng khoa thanhphongntk@gmail.com

54 Khoa Nội thần kinh Lê Minh Thà 0327332036 Điều dưỡng trưởng khoa thahuy1614@gmail.com

55 Khoa Nội thận Lữ Công Trung 0918406207 Trưởng khoa congtrungthan@gmail.com

56 Khoa Nội thận Trần Ngọc Bích 0989687587 Phó trưởng khoa ngocbichtran19011983@gmail.com

57 Khoa Nội thận Huỳnh Thị Mai Phan 0943995799 Điều dưỡng trưởng khoa maiphanag@gmail.com

58 Khoa thận nhân tạo Huỳnh Trinh Trí 0918717250 Trưởng khoa bstrinhtri@gmail.com
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59 Khoa thận nhân tạo Trần Ngọc Giải 0988216947 Phó trưởng khoa tranngocgiai.tnt@gmail.com

60 Khoa thận nhân tạo Nguyễn Chí Hiếu 0948776639 Điều dưỡng trưởng khoa chihieubvag@gmail.com

61 Khoa Truyền nhiễm Dương Quốc Hiền 0912678165 Trưởng khoa quochienbsag@gmail.com

62 Khoa Truyền nhiễm Nguyễn Văn Minh 0919391397 Phó trưởng khoa nguyenminhbs1972@gmail.com

63 Khoa Truyền nhiễm Phạm Hữu Kiệt 0916775527 Điều dưỡng trưởng khoa phamhuukietkn@gmail.com

64 Khoa Lao Phan Thanh Dũng 0913153818 Trưởng khoa dunglao@gmail.com

65 Khoa Lao Nguyễn Hoàng Khoa 0378355777 Phó trưởng khoa nhkhoabvag@gmail.com

66 Khoa Lao Nguyễn Quang Thương 0973456019 Phó trưởng khoa thuongbvag@gmail.com

67 Khoa Lao Bùi Tòng Nguyên 0917909307 Điều dưỡng trưởng khoa buitongnguyen@gmail.com

68 Khoa Da Liễu Phạm Trí Dũng 0918002059 Trưởng khoa drtridung678@gmail.com

69 Khoa Tâm thần Nguyễn Hương Bảy 0987788831 Trưởng khoa franxicohbay@gmail.com

70 Khoa Tâm thần Nguyễn Đình Vũ 0913965956 Điều dưỡng trưởng khoa dinhvulx76@gmail.com

71 Khoa YHCT-PHCN Lê Thị Nguyệt Nga 0849504208 Trưởng khoa bsngady@gmail.com

72 Khoa YHCT-PHCN Đỗ Đức Trí 0918381381 Phó trưởng khoa bsdoductri@yahoo.com.vn

73 Khoa YHCT-PHCN Nguyễn Thị Ngọc Hà 0918171646 Điều dưỡng trưởng khoa nguyenngocha1686@gmail.com

74 Khoa Ngoại thận Trần Văn Quốc 0918401104 Trưởng khoa bsquoctam@gmail.com

75 Khoa Ngoại thận Đặng Tấn Mân 0918684206 Phó trưởng khoa dangtanman@gmail.com

76 Khoa Ngoại thận Bùi Duy Lễ 0976131233 Điều dưỡng trưởng khoa buiduyle2014@gmail.com

77 Khoa Ngoại tổng hợp Lê Huy Cường 0918111189 Trưởng khoa drlehuycuong@gmail.com

78 Khoa Ngoại tổng hợp Hồ Nguyễn Hoàng 918747496 Phó trưởng khoa honguyenhoang80@gmail.com

79 Khoa Ngoại tổng hợp Nguyễn Thành Phúc 0917956904 Phó trưởng khoa drphucag@gmail.com

80 Khoa Ngoại tổng hợp Phạm Hoàng Nam 0394915599 Điều dưỡng trưởng khoa phamhoangnam1512@gmail.com

81 Khoa Ung Bướu Lâm Quốc Thắng 0918145657 Trưởng khoa lamquocthanglx@gmail.com

82 Khoa Ung Bướu Đoàn Xuân Vũ 0919499091 Phó trưởng khoa drvuxuandoan@gmail.com

83 Khoa Ung Bướu Nguyễn Kim Anh 0913243169 Điều dưỡng trưởng khoa Kimanhkub@gmail.com

84 Khoa Chấn thương chỉnh hình Nguyễn Kim Quang 0913995969 Phó trưởng khoa nkquangdr1998@gmail.com

85 Khoa Chấn thương chỉnh hình Huỳnh Phi Vân 0907020185 Điều dưỡng trưởng khoa phivanlxag@gmail.com

86 Khoa Ngoại thần kinh -lồng ngực Nguyễn Minh Tâm 0918212647 Trưởng khoa nmtbvag@gmail.com

87 Khoa Ngoại thần kinh -lồng ngực Võ Ngọc Toàn 0913972329 Phó trưởng khoa ngtoan94@yahoo.com.vn

88 Khoa Ngoại thần kinh -lồng ngực Trần Phương Minh 0916700020 Điều dưỡng trưởng khoa phuongminhtv@gmail.com

89 Khoa Mắt Lê Thị Thanh Trúc 0909999820 Trưởng khoa thanhtrucag75@gmail.com

90 Khoa Mắt Huỳnh Kim Bình 0919026040 Phó trưởng khoa huynhkimbinh73@gmail.com
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91 Khoa Mắt Trần Thị Đào 0939054298 Điều dưỡng trưởng khoa trandaobvag@gmail.com

92 Khoa Tai mũi họng Ngô Vương Mỹ Nhân 0913979959 Trưởng khoa nvmynhan@yahoo.com

93 Khoa Tai mũi họng Phạm Thị Hoàng 0907179756 Điều dưỡng trưởng khoa phamthihoangPTH@gmail.com

94 Khoa Răng hàm mặt Trần Thị Thủy Tiên 0939900444 Trưởng khoa bs.thuytienag@gmail.com.

95 Khoa Răng hàm mặt Mai Ngọc Hiếu 0988225552 Phó trưởng khoa maingochieuag@gmail.com

96 Khoa Răng hàm mặt Lâm Thị Ngọc 0942516459 Điều dưỡng trưởng khoa lamngoc0783@gmail.com.

97 Khoa Dinh dưỡng Lê Nguyễn Quang Thái 0354003458 Phó trưởng khoa quangthai15091993@gmail.com

98 Khoa Dinh dưỡng Tất Thị Ánh Nguyệt 0908718642 Điều dưỡng trưởng khoa tatthianhnguyet@gmail.com

99 Khoa Xét nghiệm Nguyễn Thị Xuân 0987009418 Q.Trưởng khoa ntxuanag@gmail.com

100 Khoa Xét nghiệm Nguyễn Trung Bình 0939611406 Phó trưởng khoa bsbinh72@gmail.com

101 Khoa Xét nghiệm Nguyễn Thị Minh Hiếu 0903364646 KTV Trưởng minhhieunguyenag@gmail.com

102 Khoa Thăm dò chức năng Trần Thế Hài 0913969617 Trưởng khoa bsthehai@yahoo.com.vn

103 Khoa Thăm dò chức năng Nguyễn Ngọc Hải Thảo 0939022085 Phó trưởng khoa nnhaithao@gmail.com

104 Khoa Thăm dò chức năng Nguyễn Thanh Hào 0916339552 KTV Trưởng nguyenthanhhao1982@gmail.com

105 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Hồ Chí Phước 0919917396 Trưởng khoa hochiphuocag@gmail.com

106 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Lê Tấn Đạt 0917982727 Phó trưởng khoa letandatag@gmail.com

107 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Nguyễn Lê Trường Tường 0917100199 KTV Trưởng Cnkty@gmail.com

108 Khoa Giải phẩu bệnh lý Nguyễn Văn Khoa 0936407770 Q. Trưởng khoa bskhoa@gmail.com

109 Khoa Giải phẩu bệnh lý Lê Thị Tuyết Anh 0913966719 PT. KTV Trưởng letuyetanh1984@gmail.com

110 Khoa Kiểm soát nhiễm khẩn Phạm Hòa Lợi 0916228787 Trưởng khoa bsloiphamhoa@gmail.con

111 Khoa Dược Nguyễn Minh Loan 0903760280 Trưởng khoa loankhbvag@gmail.com

112 Khoa Dược Nguyễn Hà Thục Vân 0929022712 PT. Phó trưởng khoa thucvan2009@gmail.com
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